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1 VƢƠNG CHỨNG AN 12/07/2004 079204003521 200 Trần Quý, P.06, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

2 NGUYỄN VŨ MINH ANH 02/08/2004 079304045589 489A/23 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

3 TRƢƠNG PHẠM TRUNG ANH 01/05/1989 079089011457 8/6 Thích Minh Nguyệt, P.02, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

4 NGUYỄN TIẾN TRUNG ANH 22/11/2004 001204025630 64/1 Cửu Long, P.02, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

5 LÊ THỊ PHƢƠNG ANH 12/03/2004 079304003503 476 Nguyễn Văn Công, P.03, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

6 TRẦN NGUYÊN TRÂM ANH 08/12/2003 079303009619 45/48 Nguyễn Văn Đậu, P.06, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

7 THÁI NGỌC MINH ANH 29/06/2004 079304002461 282/8C Bùi Hữu Nghĩa, P.02, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

8 PHẠM THỊ KIỀU ANH 17/09/2004 034304008540 Văn Hàn Tây, X. Thái Hƣng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

9 BÙI HOÀNG ANH 05/09/2004 068204002502 6A/1 H32 Hồ Xuân Hƣơng, P.9, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

10 NGUYỄN MINH ANH 12/04/2004 077204004527 Kp Hải Lạc, TT. Phƣớc Hải, H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

11 VÕ HOÀNG ANH 04/10/2004 077204006882 Ấp Gò Cà, X. Phƣớc Thuận, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

12 TRẦN ĐÌNH THIÊN ÁNH 06/10/2004 056304004065 184 Trần Nguyên Hãn, P. Phƣớc Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

13 TÔ QUỐC BẢO 22/09/2003 042203001980 Tổ 4, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

14 NGUYỄN PHI BẢO 20/11/2004 077204017980 Sơn Lập, X. Sơn Bình, H. Châu Đức, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

15 TRẦN TRƢƠNG GIA BẢO 16/08/2004 068204001563 Thôn Sơn Hải, X. Phƣớc Cát 2, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

16 PHAN THÀNH CAO 20/12/1995 089095007940 Tổ 5, Khóm Long An B, P. Long Phú, TX. Tân Châu, T. An Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

17 TRẦN NGỌC CHÂU 01/06/2004 072304004603 Tổ 13, Kp Nội Ô A, TT. Gò Dầu, H. Gò Dầu, T. Tây Ninh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

18 LÊ THỊ KIM CHI 25/05/2003 068303010914 TDP Sơn Hà, TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

19 CHENG MINH CHU 12/08/2004 079304024250 33 Trần Quốc Hoàn, P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

20 CAO NGUYỄN MINH CÔNG 13/05/2004 042204009679 Thôn Can Vũ, X. Việt Hùng, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

21 TRẦN ĐÌNH CƢỜNG 24/09/2004 060204009909 Tổ 1, Thôn 10, X. Đức Tín, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

22 TRẦN MINH ĐẠI 08/02/2004 077204006608 Ấp 1, X. Bàu Lâm, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

23 HUỲNH THỊ NGỌC DÂNG 14/06/2003 056303009926 TDP Ngân Hà, P. Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022
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24 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 02/10/2004 052204012567 Tổ 31 Kp5, P. Thị Nại, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

25 PHÓNG PHÁT ĐẠT 29/01/2004 068204012976 Thôn 3, X. Tân Lâm, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

26 NGÔ DOÃN ĐẠT 04/02/2003 036203002126 411/4 Phạm Văn Đồng, Tổ 100, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

27 NGUYỄN MINH ĐẠT 25/09/2004 079204021431 154/16 Phong Phú, P.12, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

28 LÊ THỊ KHÁNH ĐOAN 15/08/2004 056304001154 Thôn 2, X. Diên Đồng, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

29 VŨ TRỌNG ĐỨC 08/08/2004 068204000226 Nguyễn Hữu Dật, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

30 NGUYỄN THANH DUNG 28/07/2004 079304009025 52 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

31 CAO NGỌC DŨNG 15/08/2003 070203011979 Ấp 11B, X. Lộc Thiện, H. Lộc Ninh, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

32 NGUYỄN QUANG DŨNG 19/02/1998 079098023430 15/83/27 Võ Duy Ninh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

33 PHAN QUỐC DUY 14/12/2003 091203008149 Kp8, TT. Dƣơng Đông, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

34 ĐỖ TÍN GIÁP 06/11/2004 062204000729 Thôn 3, TT. Đắk Rve, H. Kon Rẫy, T. Kon Tum A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

35 CHÂU THỊ NGỌC GIÀU 12/01/1997 083197006519 D21 Tầng 3 Lô D Cc Bình Thới, P.08, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

36 HOÀNG DƢƠNG NGUYỆT HÀ 22/02/2004 079304004930 65/24 Giải Phóng, P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

37 NGUYỄN THÁI HÀ 15/06/2003 042203008670 Thôn Công Đẳng, X. Sơn Phú, H. Hƣơng Sơn, T. Hà Tĩnh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

38 TRẦN NGỌC KHÁNH HẠ 26/10/2004 068304001519 TDP 12, TT. Di Linh, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

39 TRẦN VŨ THỊ PHÖ HẢI 25/05/1991 049191011344 Đồng Trƣờng, TT. Trà My, H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

40 TRẦN MINH HẢI 24/10/2004 037204000317 237/3/5 Tổ 4, Kp1, P. Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

41 PHAN THANH HẢI 15/11/2004 083204003504 13 Ấp Phú Xuân, X. Phú Đức, H. Châu Thành, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

42 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 27/10/2004 075304000552 682/16 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

43 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN 10/05/2002 068302009747 TDP 1C, TT. Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

44 TRẦN QUỐC HÀO 04/08/2003 092203006315 Ấp Vĩnh Tiến, TT. Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

45 NÔNG THỊ MỸ HẢO 28/01/2002 231347967 X. Đăk Djrăng, H. Mang Yang, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

46 TRẮC TƢỜNG HI 20/11/2004 079204029717 72/18 Cô Giang, P.02, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

47 ĐỖ THỊ THANH HIỀN 28/11/2000 079300030431 87 Nguyễn Đức Thuận, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

48 HOÀNG VĂN HIỂN 22/09/1993 187336403 X. Quỳnh Đôi, H. Quỳnh Lƣu, T. Nghệ An A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

49 NGUYỄN THỊ HIẾU 20/10/1973 030173006768 15/83/27 Võ Duy Ninh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

50 GIÁP VĂN HIỂU 26/08/2003 052203014217 Thôn Đức Phổ 1, X. Cát Minh, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

51 NGUYỄN THỊ HOA 11/07/2003 064303000655 TDP 2, TT. Đăk Pơ, H. Đăk Pơ, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

52 NGUYỄN NGỌC THÁI HÕA 07/11/2001 087301000073 113 Cc 477/61 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

53 TỐNG THIỆN HOÀNG 12/10/1997 079097027785 417/23/107 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



54 NGUYỄN MINH HOÀNG 28/07/2004 079204020477 58/135 Phan Chu Trinh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

55 NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG 05/09/2004 077304004994 Thôn Tân Châu, X. Bàu Chinh, H. Châu Đức, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

56 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 01/11/1989 077189009022 5.02 K-A1 Opal Riverside, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

57 PHẠM ĐẶNG MINH HUỆ 04/04/2004 052304010713 Kp Gia Chiểu 2, TT. Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

58 NGUYỄN THỊ HUỆ 21/03/1993 163255424 Thôn Hạnh Lâm, X. Hiển Khánh, H. Vụ Bản, T. Nam Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

59 LÊ MẠNH HÙNG 22/10/2004 040204004245 Hƣng Lập, X. Nghĩa Tiến, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

60 MAI MINH HÙNG 27/02/2003 087203000253 76/40E Phan Tây Hồ, P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

61 MAI ĐÌNH HƢNG 17/08/2004 052204012098 39 Trần Độc, P. Trần Phú, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

62 TRẦN TRUNG HƢNG 28/01/1992 285330653 Thôn 11, X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

63 TRẦN THỊ KIM HƢƠNG 19/05/2002 066302001678 Thôn 1, X. Ea Ral, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

64 TRƢƠNG NG. QUỲNH HƢƠNG 16/09/2004 060304004290 Tổ 6 Kp9, TT. Đức Tài, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

65 PHẠM THỊ QUẾ HƢƠNG 11/10/2001 321736508 Ấp Thạnh Đông, X. Hƣơng Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

66 TRẦN PHƢỚC HỮU 26/06/2003 092203007367 Kv Long Định, P. Long Hƣng, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

67 LÊ QUỐC HUY 18/08/2004 080204001911 Kênh Bùi Cũ, X. Hậu Thạnh Đông, H. Tân Thạnh, T. Long An A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

68 ĐỖ QUANG HUY 20/09/2004 079204026613 113/3 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

69 HÀ THANH HUY 03/04/2001 079201017448 60 Phạm Huy Thông, P.07, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

70 NGUYỄN ĐỨC BẢO HUY 26/10/2004 066204000117 415 Lô F Cx Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

71 VÕ ĐẠI NGUYÊN HUY 08/11/2003 077203011856 Ấp Bình An, X. Bình Châu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

72 NGUYỄN LÂM HUY 12/11/2004 074204000850 Kp1, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dƣơng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

73 NGUYỄN HOÀNG HUY 18/10/2000 075204010679 TT. Long Thành, H. Long Thành, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

74 DƢƠNG THỊ MỸ HUYỀN 20/09/1998 075198000185 144/4/4 TX14 Kp6, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

75 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 06/08/2002 040302011474 TDP 8, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

76 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 21/07/2004 068304009240 36/2A HT Lãn Ông, P.1, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

77 HOÀNG MINH KHANG 19/08/1998 075098013237 Tổ 7 Ấp 3, X. Phú Điền, H. Tân Phú, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

78 NGUYỄN GIA KHANG 21/11/2004 079204008745 9 Đống Đa, P.02, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

79 VÕ ANH KHANG 11/11/2004 079204021299 185/5 Vƣờn Lài, Kp2, P. An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

80 TRẦN NHẬT KHANG 27/10/2004 077204002473 4/27 Văn Chung, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

81 NGUYỄN HOÀNG KHANG 04/09/2004 079204007178 280 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

82 QUÁCH DUY KHANH 03/11/2001 094201004285 Kv III, P. Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, T. Hậu Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

83 NGÔ THÁI DUY KHANH 17/06/2003 054203001297 12/10 Lê Trung Kiên, P. 2, TP. Tuy Hòa, T. Phú Yên A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



84 LÊ XUÂN KHÁNH 27/09/2004 070204001742 Kp Đức Hòa, TT. Đức Phong, H. Bù Đăng, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

85 TRẦN DUY KHÁNH 06/10/2003 036203019498 Kp Phƣớc Hiệp, TT. Hiệp Phƣớc, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

86 NGUYỄN KHẢI KHOA 15/10/2004 094204015254 Khóm 4, P. 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

87 THÁI ANH KHÔI 20/04/2002 079202001378 50/13 Đƣờng 9, P.16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

88 THÁI MINH KHÔI 22/07/2003 079203003067 58/62/16 Phan Chu Trinh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

89 ĐOÀN TUẤN KHÔI 14/10/2004 068204009783 Thôn 5, X. Lộc Quảng, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

90 THÁI ANH KIỆT 05/02/2003 079203018541 372/19/26 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

91 TRẦN THỊ MỸ KIỀU 24/12/2002 066302012502 Thôn 2, X. Ea Trul, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

92 HỒ BẢO LAM 16/11/2004 054304006187 Kp Lê Duẩn, P. 6, TP. Tuy Hòa, T. Phú Yên A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

93 TRẦN LÂM 03/05/2003 060203012074 Xóm 6, Thôn 1, X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

94 VÕ MINH LÂM 15/11/2004 060204006829 Tổ 7 Kp9, TT. Đức Tài, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

95 NGUYỄN SƠN LÂM 10/03/2003 091203014038 Kp6, TT. Dƣơng Đông, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

96 NGUYỄN TRỌNG LỄ 15/10/2004 064204000527 Thôn 1, X. Nghĩa Hòa, H. Chƣ Păh, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

97 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH 10/08/2000 077300001770 25/22/14A Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

98 LÊ THÙY LINH 27/04/2000 070300003124 Thôn Bình Trung, X. Nghĩa Bình, H. Bù Đăng, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

99 PHAN THỊ ÁNH LINH 07/09/2002 261587843 X. Tân Phƣớc, TX. La Gi, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

100 THÁI THÙY LINH 19/09/2004 052304011060 Thôn Lạc Sơn 1, X. Cà Ná, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

101 PHẠM THỊ LINH 19/08/2002 056302002832 Phú Trung, P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

102 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 18/08/2003 052303011052 Thôn Chánh Danh, X. Cát Tài, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

103 CAO NGUYỄN H. HOÀNG LINH 07/11/2004 079204049251 A8/231 Ấp 1, X. Phong Phú, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

104 PHẠM NGỌC KHÁNH LINH 31/07/2004 079304029249 113 Đƣờng 59, P.14, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

105 NGUYỄN QUỐC LỘC 22/10/2004 079204022721 52 Chiêu Anh Các, P.05, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

106 PHAN DOÃN LỘC 26/10/1999 077099003413 Kim Sơn, P. Kim Dinh, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

107 NGUYỄN ĐỨC LỢI 25/12/2003 070203002968 Kp Ninh Phƣớc, TT. Lộc Ninh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

108 NGÔ TRẦN BẢO LONG 20/06/2003 272999268 64/11A Kp2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

109 NGUYỄN THÀNH LONG 23/10/2004 054204004964 Phƣớc Thành Đông, X. Hòa Phong, H. Tây Hòa, T. Phú Yên A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

110 NGUYỄN LÂM THÀNH LONG 17/08/2003 060203004204 Tổ 4, Thôn 4, X. Tân Hà, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

111 NGUYỄN THÀNH LONG 09/11/2004 079204017240 84 Nguyễn Bá Tuyển, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

112 ĐOÀN QUÝ LONG 06/05/2000 079200014688 5F7 Ấp 5, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

113 HUỲNH HỒNG CẨM LY 03/04/2003 079303019650 963/1/9 Hƣơng Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



114 TRẦN THỊ HỒNG LY 26/10/2004 060304009110 Tổ 3 Thôn 3, X. Sùng Nhơn, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

115 LÊ HUYỀN MAI 13/07/2004 031304000333 Xuân La, X. Thanh Sơn, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

116 NGUYỄN THỊ TRÖC MAI 30/06/2002 371998175 Ấp Hòa Giang, X. Hòa Điền, H. Kiên Lƣơng, T. Kiên Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

117 TRẦN NGỌC MẪN 10/05/1999 079099000142 304 Lô A C/X Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

118 LÊ CHÂU HÀ MI 03/09/2004 087304000073 441/39-43 Nguyễn Đình Chiểu, P.05, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

119 NGUYỄN HOÀNG MINH 03/11/1975 083075009542 J266 Khu Tái Thiết Hoàng Diệu, P.08, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

120 TRẦN VĂN KHẢI MINH 30/06/2003 084203001418 Khóm 2, TT. Duyên Hải, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

121 LẠI QUANG MINH 08/12/2003 025203000052 TDP 2, P. Xuân Phƣơng, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

122 PHẠM THỊ MỪNG 29/11/1988 096188006242 Ấp Chủ Mía, X. Khánh Hải, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

123 TRẦN THỊ DIỄM MY 23/03/2004 083304004493 Ấp Tích Khánh, X. Khánh Thạnh Tân, H. Mỏ Cày Bắc, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

124 TRẦN NGỌC MY 12/04/2004 095304001868 Ấp Cầu Xây, X. Long Trạch, H. Cần Đƣớc, T. Long An A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

125 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 20/10/2004 075304020691 Tổ 8 Ấp 3, X. Phú Thạnh, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

126 HUỲNH NHẤT NAM 22/05/2000 049200002595 TDP 4, TT. Ea Kar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

127 ĐẶNG QUỐC NAM 06/11/2004 082204005001 Ấp Mỹ Phú, X. Long Khánh, TX. Cai Lậy, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

128 NGUYỄN THỊ THU NGA 26/06/1992 084192000190 Kp Lộc Trát, P. Gia Lộc, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

129 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ 07/12/2003 087303002703 Tổ 5 Mỹ Đông Ba, X. Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

130 PHẠM LÊ TUYẾT NGÂN 13/10/2004 083304004957 323/TB Ấp Thạnh Bình, X. Bảo Thạnh, H. Ba Tri, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

131 ĐOÀN DƢƠNG KIM NGÂN 11/10/2004 077304002421 S14 Tôn Thất Thuyết, P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

132 TRẦN THỊ THU NGÂN 08/01/2002 245473389 X. Đắk Sin, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

133 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 21/10/2004 060304001119 Thôn Phú Khánh, X. Hàm Mỹ, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

134 HUỲNH PHẠM ĐẠI NGHĨA 19/03/2003 079203002549 17 Ngô Văn Năm, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

135 VÕ HIẾU NGHĨA 02/07/2001 087201003017 Tổ 5 Khóm 1, P.2, TP. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

136 ĐẶNG THÖY NGỌC 06/11/2002 087302003042 Tồ 41 Ấp 1, X. Mỹ Hiệp, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

137 HUỲNH ÁI NGỌC 23/06/2004 079304024388 103/3 Tổ 7, Kp1, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

138 TRẦN NGUYỄN ÁNH NGỌC 18/08/2003 075303010357 Ấp 2, X. Xuân Đƣờng, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

139 NGUYỄN MINH NGỌC 03/04/2002 070202000801 Tổ 2, Ấp Sóc Du, P. An Lộc, TX. Bình Long, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

140 LÊ HỒNG NGỌC 23/06/1993 001193000645 25 Mã Mây, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

141 TRẦN TRÍ NGUYÊN 25/09/2001 056201004378 Tổ 11 Tây Nam, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

142 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 17/05/2004 068204000007 468/9B Nguyễn Kiệm, P.03, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

143 CHÂU THÁI NGUYÊN 02/06/2001 086201009540 An Thạnh, X. Lục Sỹ Thành, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



144 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 29/09/2003 051303002806 Thôn 4, X. Đức Tân, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

145 PHAN THỊ THANH NHÀN 07/11/1996 031196005851 351/19B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

146 PHẠM HỮU NHÂN 08/02/2004 083204008367 15 Kp4, TT. Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

147 PHẠM QUANG NHẬT 17/02/1995 079095018775 78/44/20 Đƣờng 11, P.11, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

148 NGUYỄN MINH NHẬT 02/08/1995 079095008562 100B Huỳnh Đình Hai, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

149 MAI NGỌC PHAN NHI 27/09/2004 079304014659 2/5 Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

150 TRƢƠNG HOÀNG YẾN NHI 01/05/2001 079301007491 Ấp Tân Định, X. Tân Thông Hội, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

151 NGUYỄN TRẦN THỤC NHI 31/01/2004 048304000485 Tổ 24, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

152 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 24/11/2004 054304008800 Thôn Phú Đa, X. Hòa Tân Đông, H. Đông Hòa, T. Phú Yên A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

153 THÂN THỊ YẾN NHI 11/08/2003 075303022282 Tổ 2, Ấp Đoàn Kết, X. Vĩnh Thanh, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

154 MAI TRẦN THANH NHI 13/01/2003 068303012736 Thôn Tân Ninh, X. Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

155 NGUYỄN THỊ YẾN NHƢ 06/01/2003 070303010370 Ấp Tân Hƣng, X. Phƣớc Thiện, H. Bù Đốp, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

156 DƢƠNG TRẦN QUỲNH NHƢ 01/09/2004 082304014263 Ấp Hòa Phúc, X. Hòa Khánh, H. Cái Bè, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

157 TRẦN PHẠM HUỲNH NHƢ 07/04/2004 082304011791 Ấp Mỹ Phúc, X. Thiện Trí, H. Cái Bè, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

158 ĐOÀN NGỌC KHÁNH NHƢ 28/11/2004 079304020602 134/24 Trƣờng Sa, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

159 HUỲNH THỊ BÉ NHUNG 06/11/2004 089304000112 574/125 Sinco, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

160 HOÀNG THỊ NHUNG 06/08/2003 075303010368 Tổ 6 Ấp 2, X. Suối Nho, H. Định Quán, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

161 BIỆN THANH NHỰT 17/07/2002 072202006499 Lộc Trát, P. Gia Lộc, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

162 TRẦN NGỌC QUỲNH OANH 16/04/1999 068199003641 26 Nguyễn Hữu Cầu, P.12, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

163 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 10/10/2001 083301002915 219/GC Giồng Chi, X. An Hiệp, H. Ba Tri, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

164 ĐỒNG KIM OANH 01/10/2004 096304006924 Khóm 1, TT. Cái Đôi Vàm, H. Phú Tân, T. Cà Mau A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

165 TRƢƠNG TUẤN PHÁT 24/10/2004 079204020693 107/15 Nguyễn Chế Nghĩa, P.12, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

166 BÙI TIẾN PHÁT 24/02/1994 070094003436 Thôn Hƣng Lập, X. Phƣớc Tín, TX. Phƣớc Long, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

167 PHAN THANH PHONG 26/08/2004 066204002976 Ea Tun 1, X. Băng A Drênh, H. Krông Ana, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

168 DƢƠNG TRƢỜNG PHÖ 21/04/2004 089204022134 Ấp Long Thạnh 2, X. Long Hòa, H. Phú Tân, T. An Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

169 NGUYỄN HOÀNG PHÖC 13/11/2004 082204014831 Ấp Quý Trinh, X. Nhị Quý, TX. Cai Lậy, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

170 PHẠM THIÊN PHÖC 13/10/2004 079204007703 231Bis Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

171 NGUYỄN ANH PHÖC 16/12/2003 075203000180 64A Kp 3B, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

172 PHAN ĐỖ NG. HOÀNG PHÖC 10/12/2003 060203004685 Tổ 6 Kp7, P. Hƣng Long, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

173 HỒ ĐỨC PHƢỚC 25/08/2004 051204007871 X. Đức Phong, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



174 PHAN THỊ HUỲNH PHƢƠNG 28/08/2003 060303001749 Thôn Hiệp Hòa, X. Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

175 NGUYỄN TRẦN QUỐC PHƢƠNG 14/06/2003 079203040870 617/18C Ba Đình, P.09, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

176 NGUYỄN THỊ MAI PHƢƠNG 24/05/2003 096303001345 Khóm 3, TT. U Minh, H. U Minh, T. Cà Mau A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

177 NGUYỄN HỮU QUÂN 17/09/2003 046203013192 Tổ 3 Kv2, P. An Tây, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

178 TRẦN VĂN QUÂN 16/07/1998 052098004342 Tân Phú, X. Mỹ Đức, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

179 NGÔ HỮU THU QUANG 24/02/1989 046089004664 Tổ 1, P. Thủy Phƣơng, TX. Hƣơng Thủy, T. Thừa Thiên Huế A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

180 LỤC QUẾ QUẾ 04/08/1999 079199018430 11 Trần Phú, P.05, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

181 BÙI NỮ THẢO QUYÊN 25/03/2004 056304010975 TDP Nghĩa Phú, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

182 NGUYỄN TRÖC QUỲNH 16/09/2004 060304001416 Kp Lƣơng Nam. TT. Lƣơng Sơn, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

183 LÊ THỊ THÖY QUỲNH 22/04/2004 066304003057 Buôn Ea Na, X. Ea Na, H. Krông Ana, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

184 TRẦN NGỌC DIỄM QUỲNH 23/04/2004 070304000646 Thôn Phú Tâm, X. Phú Trung, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

185 HUỲNH TRẦN Y QUỲNH 13/11/2003 091303016737 Kp4, TT. An Thới, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

186 NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH 25/10/2004 082304000935 Ấp An Thiện, X. An Cƣ, H. Cái Bè, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

187 NGUYỄN THỊ ÁNH SAO 27/05/2003 072303004232 Ấp Thuận Bình, X. Truông Mít, H. Dƣơng Minh Châu, T. Tây Ninh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

188 PHÙNG QUỐC SAY 07/01/1995 056095007750 Thôn Tân Khánh 2, X. Ninh Sim, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

189 NGUYỄN XUÂN SƠN 20/04/2001 245454117 X. Đắk Môl, H. Đắk Song, T. Đắk Nông A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

190 LÊ QUỐC SƠN 05/10/2004 079204027434 149 Đƣờng 28, P.6, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

191 TRẦN THỊ THU SƢƠNG 01/01/2001 052301014521 Phƣớc Bình, X. Ân Hảo Đông, H. Hoài Ân, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

192 NGUYỄN THÀNH TÀI 20/10/2004 064204037416 Tổ 1, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

193 NGUYỄN TẤN TÀI 06/10/2004 083204006515 Ấp Bình Thới 3, X. Bình Thới, H. Bình Đại, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

194 NGUYỄN TẤN TÀI 01/11/2004 087204001821 502 Ấp An Thuận, X. Mỹ An Hƣng B, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

195 TRẦN ANH TÂM 20/09/2004 051204004107 P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

196 TRẦN VIẾT MINH TÂM 20/06/2004 070204002437 Ấp Tân Phƣớc, X. Phƣớc Thiện, H. Bù Đốp, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

197 NGUYỄN ANH TÂN 21/03/2003 372061437 Kp Chòm Sao, TT. Hòn Đất, H. Hòn Đất, T. Kiên Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

198 TRƢƠNG NHẬT TÂN 13/11/1996 079096011841 103/27/76 Đƣờng 2, P.03, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

199 NGUYỄN QUỐC THÁI 03/01/2004 215652794 X. Mỹ Trinh, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

200 LÊ VĂN THÀNH 10/11/2004 058204004877 Kp1, P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

201 VŨ CÔNG THÀNH 04/05/2000 079200025152 523/13/3 Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

202 DANH THÀNH 01/01/2001 095201008682 Ấp Kinh Xáng, X. Lộc Ninh, H. Hồng Dân, T. Bạc Liêu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

203 NGUYỄN HỮU THÀNH 25/10/2004 082204003649 Ấp Mỹ Phú, X. Phƣớc Lập, H. Tân Phƣớc, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



204 TRẦN NGUYỄN QUỐC THẢO 30/01/2002 079202033677 118/148 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

205 VÕ KHẮC THIÊN 02/06/2001 212618557 X. An Vĩnh, H. Lý Sơn, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

206 LÊ THIỆN 22/09/2004 064204037430 Tổ 20 Kp2, P. Mỹ Phƣớc, TX. Bến Cát, T. Bình Dƣơng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

207 VƢƠNG HỮU THỊNH 04/12/1995 079095022449 8 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

208 LÊ HƢNG THỊNH 21/04/2004 079204004365 CH216 Cc CMT8, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

209 LÊ BÁ ANH THƢ 22/02/2004 079304018156 76/1 Xuân Diệu, P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

210 HỒ THỊ MINH THƢ 23/10/2003 094303002286 Ấp Nam Chánh, X. Lịch Hội Thƣợng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

211 NGUYỄN TRẦN ANH THƢ 23/04/1984 079184019997 115/22/50 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

212 CHÂU ANH THƢ 20/06/2004 079304041224 Sông Xoài 2, X. Láng Lớn, H. Châu Đức, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

213 NGUYỄN NGỌC QUỲNH THƢ 17/03/2004 068304009498 Thôn Tân Thịnh, X. Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

214 NGUYỄN ĐÌNH DY THƢ 11/09/1999 051099001767 Thọ Lộc Bắc, X. Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

215 NGUYỄN MINH THƢ 26/09/2003 056303008396 TDP Phú Thạnh, P. Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

216 TRẦN MINH THƢ 02/12/2003 064203013982 Thôn An Sơn, X. Cƣ An, H. Đăk Pơ, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

217 TRẦN MINH THUẬN 21/12/2003 060203002647 Kp4, P. Tân An, TX. La Gi, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

218 VŨ VĂN THƢƠNG 24/02/1997 031097003282 Thôn 9, X. An Sơn, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

219 NGUYỄN THỊ ĐAN THƢƠNG 17/10/2003 070303004877 Tân Lực, X. Bù Nho, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

220 LÊ PHƢƠNG THÙY 26/05/2003 083303000601 Ấp Phú Đông 1, X. An Định, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

221 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 01/07/2004 087304016589 An Nghiệp, X. An Bình, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

222 VÕ PHẠM THỊ CẨM TIÊN 30/10/2004 082304013229 Ấp Lƣơng Phú A, X. Lƣơng Hòa Lạc, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

223 LÝ ĐẶNG THỦY TIÊN 21/10/2003 079303037174 14/10 Nguyễn Văn Lƣợng, P.6, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

224 LÊ HOÀNG THỦY TIÊN 17/06/2004 056304001540 Thôn Quảng Phúc, X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

225 DƢƠNG THỊ THU TIÊN 20/02/2004 060304010097 Xóm 5 Thôn 2, X. Đức Phú, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

226 NGUYỄN QUỐC TIẾN 20/09/2003 052203014658 10B Mỹ Điền, TT. Tuy Phƣớc, H. Tuy Phƣớc, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

227 NGÔ MẠNH TIẾN 17/09/2004 079204016331 7E1 Nguyễn Kiệm, P.03, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

228 NGUYỄN CHÁNH TÍN 28/07/2001 080201006348 271/8 Ấp 8, X. Vĩnh Công, H. Châu Thành, T. Long An A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

229 NGUYỄN HỮU TÍN 13/10/2004 079204026856 C5.05 Đƣờng 12 Cc An-D-Vƣơng, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

230 NGUYỄN THỊ TÍN 18/08/1993 241408895 X. Ea Ral, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

231 NGUYỄN TUẤN TOÀN 14/09/2004 075204011890 9/2/126 Kp11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

232 VŨ BẢO TOÀN 26/07/2004 056204000028 23/4/20 Hoàng Văn Thụ, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

233 NGUYỄN HƢƠNG TRÀ 01/03/2002 070202002980 Tổ 8, Ấp Phố Lố X. Thanh Lƣơng, TX. Bình Long, T. Bình Phƣớc A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



234 NGUYỄN NGỌC TRÂM 13/03/2002 075302008980 188/4 Dốc Mơ 3, X. Gia Tân 1, H. Thống Nhất, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

235 TRẦN NGUYỄN THÙY TRÂM 25/10/2004 052304006383 Thôn An Đức, X. Cát Trinh, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

236 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 06/11/2000 051300002976 TDP Thạnh Đức 2, P. Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

237 TẠ THỊ THÙY TRANG 14/10/2004 079304024929 B9/163A Ấp 2, X. Tân Nhựt, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

238 PHẠM NGUYỄN THANH TRÍ 05/07/2004 060204002811 Tổ 2, Thôn 1, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

239 VÕ MINH TRÍ 02/02/2002 067202000549 Thôn 1, X. Quảng Tín, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

240 NGUYỄN NGỌC TÖ TRINH 14/03/2004 095304003110 249/2 Ấp Phƣớc Hƣng, X. An Phƣớc, H. Châu Thành, T. Bến Tre A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

241 HUỲNH LÊ MỸ TRINH 12/08/2004 079304029302 369 Phan Văn Trị, P.02, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

242 PHAN THANH TRỌNG 28/01/2004 079204047397 C14/24 Ấp 5, X. Bình Hƣng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

243 NGUYỄN CÔNG TRỨ 01/02/1989 351956399 Bình An 2, X. An Hòa, H. Châu Thành, T. An Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

244 NGUYỄN LÊ HỮU TRÖC 12/08/2004 058304001986 Kp1, P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

245 LÊ ĐỨC TRUNG 20/08/2003 060203012479 Thôn 4, X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

246 VÕ THỊ CẨM TÖ 28/09/2003 052303002275 Vĩnh Lợi 2, X. Mỹ Thành, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

247 LÊ VĂN TUẤN 16/06/1997 241968513 Thôn 1A, X. Hòa An, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

248 LÊ NHẬT TUẤN 19/06/1998 079098018474 034 Đồng Tiến Ng-Trãi, P. Nguyễn Cƣ Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

249 NGUYỄN ANH TUẤN 12/10/2004 070204000207 80/58/2/16 Đƣờng 12, P. Bình Hƣng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

250 NGUYỄN MINH TUẤN 25/05/2003 022203002530 437/3 Hoàng Văn Thụ, P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

251 TRỊNH ANH TUẤN 16/11/2004 035204000097 201/48/9 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

252 NGUYỄN THỊ TƢƠI 26/04/2004 064304007533 TDP 6, TT. Phú Thiện, H. Phú Thiện, T. Gia Lai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

253 DƢƠNG THỊ THANH TUYỀN 11/12/2001 058301006936 Kp2, TT. Phƣớc Dân, H. Ninh Phƣớc, T. Ninh Thuận A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

254 NGUYỄN PHƢƠNG TUYỀN 12/01/2004 052304012664 98 Trần Đại Nghĩa, P. Trần Quang Diệu, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

255 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG UYÊN 12/10/2004 075304004138 Ấp Bình Hòa, X. Xuân Phú, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

256 NGUYỄN GIA UYÊN 27/01/2004 072304005464 Trƣờng Lƣu, X. Trƣờng Đông, TX. Hòa Thành, T. Tây Ninh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

257 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 12/07/2004 051204000971 TDP 3, P. Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

258 NGUYỄN HÀ VI 09/08/2004 031304001013 TDP 5, P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

259 NGUYỄN QUỐC VIỆT 15/08/2004 054204007414 Thôn Sơn Thọ, X. Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa, T. Phú Yên A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

260 NGUYỄN NGỌC VŨ 10/11/2004 068204009737 Tổ 1, Thôn Đa Lộc, X. Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

261 PHẠM HOÀNG VŨ 06/02/2004 079204002498 214/18 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

262 HỨA VĂN HOÀN VŨ 27/08/2004 079204031180 240/19/8 Nguyễn Thái Sơn, P.04, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

263 NGUYỄN NGỌC OANH VŨ 10/05/1993 079093024651 63 Lô V Cx Phú Lâm D, P.10, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022



264 NGUYỄN VĂN VỦ 01/01/1992 086092011731 Khóm Tân Vinh, TT. Tân Quới, H. Bình Tân, T. Vĩnh Long A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

265 NGUYỄN TRẦN THẢO VY 22/10/2004 084304002714 Ấp Mai Hƣơng, X. Vĩnh Kim, H. Cầu Ngang, T. Trà Vinh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

266 NGUYỄN NGỌC TƢỜNG VY 08/04/2003 091303011851 Kp4, TT. Dƣơng Đông, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

267 MAI THỤY VY 09/10/1993 079193002818 2/5 Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

268 NGUYỄN THANH VY 09/11/2003 075303004844 199 Long Khánh 3, P. Tam Phƣớc, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

269 BÙI THỊ THẢO VY 02/09/2004 077304003527 Phƣớc Tân 4, X. Tân Hƣng, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

270 GIẢ THỊ TƢỜNG VY 26/07/2004 052304014156 Bình Lâm, X. Phƣớc Hòa, H. Tuy Phƣớc, T. Bình Định A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

271 HUỲNH NGỌC NHƢ Ý 05/07/2004 068304011153 Tổ 11, P. B'lao, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

272 TRẦN MỸ Ý 06/01/2004 079304026606 193/16/21 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

273 LÊ NGUYỄN HOÀNG YẾN 05/09/2004 079304024245 402/20 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

274 KHƢU THỊ HUỲNH YẾN 18/08/2003 096303011954 Khóm 6A, TT. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022

275 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 08/01/2003 067303000976 Bon Đắk Rla, X. Đắk N'Drót, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông A1 21/11/2022 30/11/2022 1/12/2022


